
Mặt nạ phòng độc 3M 3100 - 3200 
Mặt nạ phòng độc 3M 3100 - 3200 có màng faceseal bằng vật liệu TPE khá mềm 

mại, tạo sự thoải mái và độ bền cao khi làm việc ở điều kiện nhiệt độ thông 

thường. 

Thiết kế nhỏ gọn giúp linh hoạt trong công việc. Có thể dùng mặt nạ 3100/3200 

thay thế cho khẩu trang trong các công việc có mức độ nguy hiểm cao về bụi và 

hơi hóa chất. Sản phẩm bền và tái sử dụng nhiều lần nên sẽ tiết kiệm hơn nhiều khi 

công việc đòi hỏi phải dùng thường xuyên. 

 

Van thở 3M ™ Cool Flow ™ độc quyền của 3M giúp thở dễ dàng hơn và giảm 

nhiệt cũng như tích tụ độ ẩm có cảm giác khô, thoáng mát khi đeo. 



Mặt nạ 3M 3100/3200 có 2 van thở là van thở âm và van thở dương hoạt động theo 

cơ chế cho dòng khí lưu thông 1 chiều xác định. Van thở âm màu vàng nhạt, hình 

tròn, được lắp ở phía trước mặt nạ (ngay tại gờ kết nối mặt nạ với phin lọc). Không 

khí ô nhiễm sẽ được lọc sạch qua phin lọc đi vào cơ thể thông qua van thở âm. Van 

thở dương màu xanh lam, hình tròn, được lắp ở phía dưới van thở âm. Không khí 

từ cơ thể sẽ thải ra khỏi mặt nạ qua van này. 

Van thở cần phải được kiểm tra độ kín khít trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn 

cho người lao động. 

Mặt nạ phòng độc 3M được cố định với khuôn mặt thông qua 2 dây đeo. Dây đeo 

chụp đầu giúp đỡ trọng lượng của mặt nạ. Dây đeo vòng qua gáy giúp giữ cho mặt 

nạ luôn bám dính tốt với khuôn mặt người dùng. Nhờ vậy mà người đeo mặt nạ sẽ 

rất thoải mái và an toàn. 

Mặt nạ 3100/3200 kết hợp với một loạt các phin lọc hoặc bông lọc của 3M ™ để 

bảo vệ hô hấp chống lại các hạt bụi mịn và nhiều loại khí độc và hơi hữu cơ gây 

hại cho sức khỏe. 

 



 

 

Ưu điểm nổi bật của mặt nạ 3M 3100 - 3200 

Mặt nạ phòng độc 3M 3100 - 3200 có thiết kế nhỏ gọn, rất phù hợp với các công 

việc cần tâm quan sát tốt và hoạt động linh hoạt. 

Mặt nạ 3M 3100/3200 có thể tháo rời các bộ phân để làm sạch bằng nước, tái sử 

dụng nhiều lần. 

Dễ dàng khi sử dụng và thao tác trong lúc làm việc. Khi cần nghỉ ngơi có thể thả 

mặt nạ xuống mà không cần cởi mũ/nón bảo hộ lao động phía trên nên rất tiện lợi. 

Thiết kế mặt nạ phòng độc 3M này giúp ngăn sương mù khi sử dụng cùng với các 

loại kính bảo hộ của 3M phổ biến như kính 3M 401AF, 3M 301AF, kính 3M 1621, 

3M 1623AF. 

Kết hợp được với nhiều loại phin lọc và bông lọc khác nhau : Tất cả các dòng phin 

lọc 3M áp dụng cho mặt nạ 1 phin lọc thì đều lắp được trên mặt nạ 3M 3100/3200 

Phin lọc, bông lọc nào được sử dụng cùng với mặt nạ phòng độc 3M 3200 ? 

Mặt nạ phòng độc 3m 3100/3200 giúp bảo vệ chống lại các hạt và nhiều loại khí và 

hơi hóa chất khác nhau khi được sử dụng với các phin lọc được phê duyệt. Khi 

được lắp và sử dụng đúng cách với các phin lọc và bông lọc 3M ™ được phê duyệt 

, mặt nạ 3M này giúp bảo vệ ở nồng độ gấp 10 lần giới hạn phơi nhiễm cho phép 

(PEL). Mặt nạ 3100/3200 thường được sử dụng kết hợp với các phin lọc 3M 

3301K-100, phin lọc 3M 3301K-55, phin lọc 3M 3301CN, phin lọc 3M 3001CN, 

tấm lọc 3M 3744K, tấm lọc 3N11CN,… 



 

Các lưu ý khi sử dụng mặt nạ phòng độc 3M 3100 - 3200 

- Sản phẩm cần lắp thêm phin lọc và bông lọc do 3M chỉ định mới có thể sử dụng 

được. Sau khi sử dụng thì cần bỏ phin lọc vào túi kín để tránh vật liệu thấm hút 

trong phin lọc tiếp xúc với không khí. 

- Có thể vệ sinh mặt nạ bằng nước sau khi sử dụng. Nhưng không rửa, không dùng 

máy thổi để vệ sinh phin lọc và bông lọc. Một khi vật liệu lọc bên trong đã giảm 

hiệu quả thì các thao tác trên không giúp kéo dài thời gian sử dụng. 

- Thay phin lọc khi người mang ngửi thấy mùi hóa chất hoặc cảm thấy khó thở khi 

phải dùng nhiều lực để hít vào; khi phin lọc bị nứt, bể để đảm bảo an toàn cho 

người sử dụng 

- Không nên sử dụng mặt nạ 3M 3100/3200 cho những nơi có nồng độ Oxi thấp 

hơn 19%. 

Hướng dẫn lắp phin lọc cho mặt nạ 3M 3100 - 3200 

- Đặt tấm lọc 3M vào lòng nắp giữ. Tiếp đó lắp vào phin lọc sao cho 3 gờ trên nắp 

khớp vào vành phin lọc. Mặt có chữ của tấm lọc hướng vào mặt phin lọc. 



- Lắp phin lọc vào van hít của mặt nạ. Một âm thanh “tách” thể hiện phin lọc được 

gắn đúng vị trí. 

- Quàng dây đeo qua sau đầu. 

- Kéo 2 dây còn lại bên dưới về phía sau. Khi kéo, định vị mặt nạ che phủ lên 

miệng và mũi. 

- Đặt 2 dây bên dưới vào sau cổ và gắn chúng lại với nhau. Kéo phần cuối của dây 

để điều chỉnh cho chặt. Chỉnh lại mặt nạ cho kín khít với mặt. 

 

 


